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Ca A: 
Ca B: 
Ca C: 

Anh - Chịu trách nhiệm An toàn trong Ca.

-Chịu trách nhiệm An toàn điện trong Ca.

-Chịu trách nhiệm Vấn 1,2+ Bao 1,2.

-Chịu trách nhiệm Vấn 3,4,5 + Vấn mới.

-Khu vực bụi cọng & nhà keo dãy B.

-Khu vực kho sợi TDC.

-Kho dechets, kho sợi TDT.
-phòng trực điện.

- Phòng hút thuốc, nhà vệ sinh ( dãy A,B).
- Phòng nguội Ca, phòng phụ tùng (dãy A,B).

Anh 
Anh (KT Cơ). 

(KT Cơ). 

(KT Điện). 
(KT Điện). 

(KT Điện). 

(KT Cơ). 

Nguyễn Đức Thuần
Trương Đình Thi

Võ Trần Bửu Châu  
Nguyễn Minh Nhựt  

Nguyễn Ngọc Duẩn  

Lý Thanh Lâm.

Nguyễn Văn Thông.
Lê Minh Huy.
Dương Văn HIệp.

Trang Minh Hiếu. 
Đỗ Thành Vân.

Đặng Hữu Anh

Ca A: 
Ca B: 
Ca C: 

Anh 
Anh 
Anh 

Ca A: 
Ca B: 
Ca C: 

Anh 
Anh 
Anh 

Ca A: 
Ca B: 
Ca C: 

Anh 
Anh 
Anh 
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Ca A: 
Ca B: 
Ca C: 

Anh 
Phạm Hoài Đức.
Nguyễn Thành Nhân.

Trần Thị Ngọc Phượng.
Ngô Hoàng Danh.
Khổng Minh Phước.

Nguyễn Văn Thám.
Nguyễn Công Hậu.
Dương Thanh Tuấn.

Đặng Minh Châu.
Tô Hùng Lĩnh.
Nguyễn Việt Anh.

Lê Mạnh Cường.
Anh 
Anh 

Ca A: 
Ca B: 
Ca C: 

Anh 
Anh 
Chị 

Ca A: 
Ca B: 
Ca C: 

Anh 
Anh 
Anh 

Ca A: 
Ca B: 
Ca C: 

Anh 
Anh 
Anh 

-Chịu trách nhiệm Bao 3,4,5.

-Chịu trách nhiệm Bao 6,7,8.

-Chịu trách nhiệm Bao 9,10,12.

-Chịu trách nhiệm Bao 15,14,13.

-Khu vực P. xông điếu.

-Khu vực trước P.KCS.

-Khu vực P. vật tư thùng.
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Ca A: 
Ca B: 
Ca C: 

Anh Trần Minh Khoa.
Phạm Ngọc Hoàn Vũ.
Lê Minh Cường.

Phạm Thành Tuấn.
Nguyễn Quang Trường.
Trịnh Quang Vinh.

Nguyễn Kim Long.
Nguyễn Duy.
Đặng Minh Luân.

Huỳnh Tấn Ngân.
Phạm Minh Tiến.
Tô Minh Phương.

Anh 
Anh 

Ca A: 
Ca B: 
Ca C: 

Anh 
Anh 
Anh 

Ca A: 
Ca B: 
Ca C: 

Anh 
Anh 
Anh 

Ca A: 
Ca B: 
Ca C: 

Anh 
Anh 
Anh 

-Chịu trách nhiệm Bao 11,17,19.

-Chịu trách nhiệm Bao 16,24,25.

-Chịu trách nhiệm Bao 22,23.

-Chịu trách nhiệm Bao 18,20,21.

-Nhà keo dãy A (Ca đêm).
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Ca A: 
Ca B: 
Ca C: 

Anh Phạm Anh Dũng.
Nguyễn Văn Ninh.
Nguyễn Đức Linh.

Lê Minh Long.
Võ Phước Tài.
Nguyễn Tiến Bảo.

Nguyễn Anh Tùng.
Tô Phước Thanh.
Trần Minh Trọng.

Nguyễn Phương Bình.
Lê Chí Hiếu.
Nguyễn Trường Thọ.

Anh 
Anh 

Ca A: 
Ca B: 
Ca C: 

Anh 
Anh 
Anh 

Ca A: 
Ca B: 
Ca C: 

Anh 
Anh 
Anh 

Ca A: 
Ca B: 
Ca C: 

Anh 
Anh 
Anh 

-Chịu trách nhiệm khu vực Bao AMF.

-Chịu trách nhiệm vấn 8,9,10,15,16.

-Chịu trách nhiệm vấn 11,14,40,42,43.

-Chịu trách nhiệm vấn 17,18,20,24,27.
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Ca A: 
Ca B: 
Ca C: 

Anh 
Nguyễn Trí Thâm. 
Nguyễn Lê Thanh Tiến. 

Huỳnh Lợi Ngân Tâm. 

Ngô Hoàng Giang. 
Trương Phú Quốc. 

Lâm Văn Thịnh. 

Nguyễn Ngọc Hiếu. 
Phan Văn Trung. 

Kim Hoàng. 

Trần Văn Hùng. 
Nguyễn Thanh Tòng. 

Ngô Thanh Lâm. 

Anh 
Anh 

Ca A: 
Ca B: 
Ca C: 

Anh 
Anh 
Anh 

Ca A: 
Ca B: 
Ca C: 

Anh 
Anh 
Anh 

Ca A: 
Ca B: 
Ca C: 

Anh 
Anh 
Anh 

-Chịu trách nhiệm vấn 12,22,25,26,37.

-Chịu trách nhiệm vấn 7,19,21,28,29.

-Chịu trách nhiệm vấn 6,34,35,39,44.

-Chịu trách nhiệm vấn,23,31,32,33,36. 
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Ca A: 
Ca B: 
Ca C: 

Anh Huỳnh Văn Dũng.

Nguyễn Huy Hoàng.
Nguyễn Văn Phụng.Anh 

Anh 

MẠNG LƯỚI ATVSV  2025
THỐNG NHẤT NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CHUNG 

ATVSV phải tuân thủ
 nghiêm chỉnh theo 
quy định Cty.Quyết 
định số 70A/QĐ TLSG 
(ngày 6/1/2018 của
Cty Thuốc Lá Sài Gòn
về quy chế hoạt động 
của mạng lưới an toàn 
vệ sinh viên.)

   Mục tiêu PCCCAn Toàn Sản Xuất 

Luôn  cập nhập rà soát
 an toàn lao động trong 
khu vực mình được giao.

1.Nguy cơ tai nạn do máy 
móc (do thiếu cacte che 
chắn, thiết bị thiếu hay 
hư hỏng...).

 2.Con người chủ quan,lơ là 
vận hành không an toàn,
không chú ý phối hợp sửa
chữa khi máy móc đang
bảo trì, thiếu bảo hộ hoặc 
sử dụng, không đúng cách.

1.Đảm bảo lối thoát hiểm, 
 vị trí đặt bình chữa cháy
 và mương cáp ngầm luôn 
 thông thoáng,  không có 
 chướng ngại  vật.

2.Đánh giá được nguy cơ 
tiềm ẩn gây cháy nổ. 
( thiết bị điện , hóa chất,bụi
 thiết bị máy móc...).

Hành động cụ thể Môi Trường 
ATVSV không chỉ là người 
nhắc nhở. Mà còn phải hành
động.
-Trước ca: Kiểm tra , ghi nhận,
 báo cáo, đề xuất.
- Trong ca: Chấn chỉnh, yêu 
cầu tuân thủ, dừng hoạt động
nguy hiểm. 
-Cuối ca: Bàn giao Ca ATVSV 
cùng khu vực, nhấn mạnh tồn
đọng.
-Giao tiếp và phối hợp: Sử 
dụng ngôn ngữ rõ ràng, dễ 
hiểu, không gây mất đoàn kết.

1.Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ 
nơi làm việc.
2.Xử lý rác thải, nước thải 
đúng quy định.
3.Tiết kiệm nguyên vật liệu, 
tiết kiệm nước.

-Chịu trách nhiệm kho vật tư.
-Khu vực kho vật tư, Khu vực in phun.
-Khu hành lang để vật tư cửa 2,4,6.


